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TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN

Mã đề: 201


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Môn: LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cách mạng tháng Mười Nga thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào?

A. Tạo tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức vô sản quốc tế.

B. Thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là duy nhất.

C. Nhân dân lao động Nga lần đầu tiên được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

D. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Câu 2: Luận cương tháng tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười là

A. chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

B. chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. chuyển từ cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản.

D. chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Câu 3: Trong các tiền đề sau đây, tiền đề nào quan trọng nhất dẫn đến cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917?

A. Chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ cho chủ nghĩa xã hội.

B. Giai cấp vô sản Nga có lý luận và đường lối cách mạng đúng đắn.

C. Đầu năm 1917, nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc thế giới.

D. Nước Nga là nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc.
Câu 4: Ý nào không phản ánh đúng đường lối ngoại giao của Liên Xô trong những năm 1921 – 1941?

A. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn.

B. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc.

C. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc.

D. Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế.
Câu 5: Tình hình nước Nga như thế nào khi tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Suy yếu và khủng hoảng trầm trọng về kinh tế,chính trị, xã hội.

B. Phát triển mạnh mẽ theo con đường tư bản chủ nghĩa.

C. Có tiềm lực mạnh về quân sự và kinh tế.

D. Duy trì chế độ tư bản chủ nghĩa, kìm hãm sự phát triển kinh tế.
Câu 6: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 -1918 ) do

A. chính sách trung lập của Mĩ.

B. sự hiếu chiến của đế quốc Đức.

C. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa.

D. Thái tử Áo - Hung bị ám sát.
Câu 7: Tính chất của cách mạng tháng Hai ở Nga là gì?

A. Dân chủ tư sản kiểu mới.
B. Xã hội chủ nghĩa.

C. Vô sản kiểu mới.
D. Dân chủ tư sản kiểu cũ.
Câu 8: Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng không phải là do:

A. Sau cách mạng tháng Hai, hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song song tồn tại.

B. Chính quyền chưa nằm trong tay nhân dân lao động.

C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản tiếp tục tham gia chiến tranh.

D. Chế độ Nga hoàng chưa được lật đổ.
Câu 9: Sự kiện nào mở đầu cách mạng tháng 2-1917 ở Nga?

A. 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grat biểu tình.

B. Nga hoàng Nicolai II tuyên bố thoái vị.

C. Quân khởi nghĩa tấn công vào cung điện Mùa Đông.

D. Thành lập chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
Câu 10: Đến năm 1917, yếu tố nào tác động để Mĩ quyết định đứng về phe Hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Có đủ khả năng chi phối phe Hiệp ước.

B. Phong trào cách mạng ở các nước dâng cao.

C. Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ phát triển mạnh.

D. Các nước Đức-Áo-Hung đã suy yếu.
Câu 11: Hình thức đấu tranh trong cuộc khởi nghĩa tháng Mười ở Nga là gì?

A. Hòa bình đến khởi nghĩa vũ trang.
B. Biểu tình đi đến khởi nghĩa vũ trang.

C. Khởi nghĩa vũ trang.
D. Chính trị đi đến khởi nghĩa vũ trang.
Câu 12: Năm 1882, phe Liên minh thành lập gồm

A. Anh, Đức, Italia.
B. Anh, Pháp, Nga.

C. Pháp, Áo-Hung, Italia.
D. Đức, Áo–Hung, Italia.
Câu 13: Mốc thời gian đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cách mạng Tháng Mười trên toàn nước Nga là?

A. Tháng 11/1917.
B. Đầu năm 1918.
C. Tháng 10/11917.
D. Tháng 12/1917.
Câu 14: Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước nga thực hiện chính sách gì?

A. Chính sách cộng sản thời chiến.
B. Chính sách quốc phòng toàn dân.

C. Chính sách kinh tế mới.
D. Chính sách tổng động viên.
Câu 15: Chính sách kinh tế mới (NEP) được Đảng Bôn-sê-vích thông qua và thực hiện chủ yếu trên lĩnh vực nào?

A. Văn hóa.
B. Chính trị.
C. Kinh tế.
D. Đối ngoại.
Câu 16: Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết là tên đầy đủ của quốc gia nào sau đây?

A. Đế quốc Nga.
B. Liên bang Nga.
C. Liên Xô.
D. Nga Xô viết.
Câu 17: Nguyên cớ nào dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Vua Vin-hen II của Đức bị người Pháp tấn công.

B. Thái tử Áo-Hung bị một người Xéc-bi ám sát.

C. Nga tấn công vào Đông Phổ.

D. phe Hiệp ước thành lập.
Câu 18: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa

A. Mĩ và Đức.
B. Pháp và Đức.

C. Anh và Đức.
D. Anh và Áo-Hung.
Câu 19: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến đến khi thực hiện chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

A. Trả hết toàn bộ nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.

B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân).

C. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lý.

D. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước.
Câu 20: Từ cuối thế kỉ XIX, Đức đã vạch kế hoạch tiến hành chiến tranh nhằm

A. tiêu diệt nước Nga, làm bá chủ thế giới.
B. giành giật thuộc địa, chia lại thị trường.

C. bành trướng thế lực ở châu Phi.
D. làm bá chủ thế giới và đứng đầu châu Âu.
Câu 21: Nước nào tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào tháng 4/1917?

A. Nga.
B. Đức.
C. Nhật.
D. Mĩ.
Câu 22: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của chính sách kinh tế mới?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế cố định.

B. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.

C. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng.

D. Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế.
Câu 23: Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 như thế nào?

A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Tham chiến một cách có điều kiện.

C. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận.

D. Đầy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.
Câu 24: Vì sao nói sau cách mạng tháng Hai, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga?

A. Chính quyền rơi vào tay giai cấp tư sản không tham gia vào cách mạng.

B. Chính quyền nhân dân lao động lần đầu được thành lập.

C. Có hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song song cùng tồn tại.

D. Nga tiến vào thời kì quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa.
Câu 25: Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga 1917

A. là cuộc cách mạng tư sản điển hình.
B. là cuộc cách mạng tư sản kiểu cũ.

C. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 26: Khó khăn lớn nhất của nước nga xô viết từ 1918 – 1920 là gì?

A. Chính quyền xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.

B. Bọn phản động trong nước nổi dậy chống chính quyền cách mạng.

C. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.

D. 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản động trong nước tấn công nước Nga.
Câu 27: Hình thức đấu tranh cao nhất trong cách mạng tháng Hai ở Nga là gì?

A. Biểu tình.
B. Hòa bình.

C. Bãi công chính trị.
D. Vũ trang.
Câu 28: Điểm giống nhau của cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười?

A. Giành được chính quyền về tay nhân dân lao động.

B. Đưa nước Nga phát triển lên con đường xã hội chủ nghĩa.

C. Cách mạng do Đảng Bôn sê vich và Lê nin lãnh đạo.

D. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa.
Câu 29: Ý nào phản ánh đúng nhất về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga?

A. Một số ngành kinh tế có bước phát triển mạnh.

B. Sự phát triển giữa các ngành kinh tế không đồng đều.

C. Nền kinh tế có sự chuyển biến rõ rệt, Nga thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trước đó.

D. Chỉ tập trung vào phát triển một số ngành kinh tế.
Câu 30: Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) là

A. Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước độc quyền sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa do nhà nước kiểm soát.

B. Chuyển từ kinh tế phong kiến sang kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C. Chuyển từ kinh tế tư bản chủ nghĩa sang nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền.

D. Chuyển từ nền kinh tế phong kiến sang nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Câu 31: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918 ), mang tính chất

A. chính nghĩa về các nước thuộc địa.
B. phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.

C. phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.
D. chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa.
Câu 32: Với Chính sách kinh tế mới, nhân dân Nga Xô viết đã hoàn thành

A. công cuộc khôi phục kinh tế.
B. kế hoạch sản xuất.

C. công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa.
D. mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 33: Chế độ chính trị của Nga sau Cách mạng tháng 1905-1907 là gì?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế.
B. Chế độ dân chủ.

C. Chế độ Cộng hòa.
D. Chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 34: Cách mạng tháng Hai ở Nga đã lật đổ được

A. chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản Nga phát triển.

B. chế độ Nga hoàng Nicolai II, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở nga.

C. chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền cho giai cấp vô sản.

D. chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, xây dựng giai cấp công nhân.
Câu 35: Cách mạng tháng Mươi Nga, có ảnh hưởng như thế nào đến con đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?

A. Xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam đó là dân tộc và dân chủ.

B. Đoàn kết cách mạng Việt Nam với phong trào vô sản quốc tế.

C. Đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là cách mạng vô sản.

D. Để lại bài học kinh nghiệm quý báu cho Nguyễn Ái Quốc về việc xây dựng khối liên minh công nông.
Câu 36: Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu

A. thất bại hoàn toàn của phe Liên minh.

B. thắng lợi toàn diện của chủ nghĩa xã hội.

C. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D. bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.
Câu 37: Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm nào cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.

B. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.

C. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoan, tổng công ti lớn.

D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.
Câu 38: Ý nghĩa lớn nhất đối với nước Nga khi thực hiện thành công Chính sách kinh tế mới là

A. nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng.

B. nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

C. nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, phá hoại thành quả cách mạng.

D. nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân.
Câu 39: Đâu không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga 1917?

A. Làm thay đổi cục diện chính trị thế gới.

B. Đưa nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước.

C. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

D. Mở ra kỷ nguyên mới và làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga.
Câu 40: Ý nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công, chặt đứt khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc.

B. 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương.

C. Nền kinh tế các nước châu Âu trở nên kiệt quệ vì chiến tranh.

D. khoảng 1,5 tỉ người bị lôi vào vòng khói lửa.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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